	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


	Ngày kiểm tra:  ..... / 3/ 2017


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài  75  phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………… Lớp: …………….

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm – 20 phút ):
1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm ): 

Kiểm tra đối với từng học sinh trong các tiết ôn tập ở GHKII .

2 . Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức tiếng Việt : ( 7 điểm):
       HS đọc thầm bài:                          Nỗi nhớ
         Được thư mẹ... mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ của mẹ thấm nặng yêu thương như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhớ thương của con. Ôi! Có ai hiểu lòng con ao ước được về sống giữa gia đình, dù chỉ là giây lát đến mức nào không?   

        Con hiểu điều đó từ lúc lên đường ra trận. Con vẫn cứ ra đi… 

        Ba năm qua, trên từng chặng đường con bước, trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp của bom đạn chiến trường, bao giờ cũng có một âm thanh dịu dàng tha thiết vang lên trong lòng con. Đó là tiếng nói của miền Bắc yêu thương, của mẹ, của ba, của em, của tất cả. Từ hàng lim xào xạc trên đường Đại La đến tiếng sóng sông Hồng dào dạt vỗ, âm thanh cuộc sống thủ đô vẫn vang vọng trong con không một phút nào nguôi. Biết bao lần, trong giấc mơ, con trở về giữa vòng tay êm ấm của ba mẹ, tiếng cười trong trẻo của các em, trong ánh sáng chan hoà của Hà Nội. 

       Con vẫn là một chiến sĩ luôn bình thản trước những gian nan trong cuộc chiến đấu này. Vậy mà khi nghĩ đến những người thân yêu, lòng con xao xuyến và có lúc những giọt nước mắt yêu thương chảy tràn trên đôi mắt của con ...

                                                                                Trích Nhật ký Đặng Thùy Trâm

* Đặng Thùy Trâm (1942 - 1970) là một nữ bác sĩ, liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Trong đoạn văn trên, tác giả muốn bày tỏ nỗi lòng mình với ai?

   A. ba                  B.  mẹ                          C. các em                       D. cả a,b,c đúng
Câu 2: Tác giả ao ước điều gì ?

   A. được đến nhiều nơi trên đất nước          B. ở lại chiến đấu bên các đồng đội     

   C. ngắm hàng lim trên đường Đại La            D. về sống với gia đình trong giây lát                                        

Câu 3: Tác giả đã tham gia chiến đấu ở chiến trường trong bao lâu?

   A. 1 năm                    B. 2 năm                      C. 3 năm                         D. 4 năm

Câu 4: Những âm thanh, hình ảnh nào được tác giả luôn ghi nhớ trong lòng?
   A. tiếng nói của những người thân            B. tiếng hàng lim đường Đại La xào xạc              

   C. tiếng sóng sông Hồng                           D. cả a, b, c đúng

Câu 5:  Qua câu: “ Con vẫn là một chiến sĩ luôn bình thản trước những gian nan trong cuộc chiến đấu này.” em nhận thấy tác giả là người thế nào?

   A. dũng cảm              B. dũng mãnh               C. tài hoa                       D. thuỳ mị

Câu 6:  Câu: “ Con vẫn cứ ra đi …”  thuộc kiểu câu kể nào?  

    A. Ai là gì ?              B. Ai làm gì ?             C. Ai thế nào ?              D. cả a,b,c sai           

Câu 7:   Câu thành ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp “ có nghĩa là:

A. Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài       B. Hình thức thống nhất với nội dung 
Câu 8:  Đặt 1 câu kiểu Ai thế nào? Và gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ của câu đó.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9:  Ghi lại 1 thành ngữ nói về lòng dũng cảm.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Hãy viết một câu khiến để bạn cho em mượn quyển sách.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giáo viên coi, chấm: ....................................................................

                                            ....................................................................

	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài 55 phút)

II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm – 55 phút):

1. Chính tả: (2 điểm)  Thời gian: 20 phút


      Nghe - viết:  Bài viết:               Hoa giấy

Tr​ước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa t​ưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía tr​ước. Tất cả như​ nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời... Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ.
2. Tập làm văn: ( 8 điểm )  Thời gian: 35 phút

Đề bài: Tả một cây có bóng mát ( hoặc cây ăn quả, cây hoa ) mà em yêu thích.
	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA 
	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKII

Môn: Tiếng Việt – Lớp 4

Năm học: 2016 - 2017


I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )

1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1đ)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Điểm dưới 3 tuỳ GV
	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA 
	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKII

Môn: Tiếng Việt – Lớp 4

Năm học: 2016 - 2017


I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )

1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức tiếng Việt :( 7 điểm):
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9

	B
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	HS đặt được câu: 1 xác định CN,VN 0.5
	HS ghi đúng câu

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1.5
điểm
	1 điểm


Câu 10: Học sinh được một câu khiến đúng yêu cầu  (1 điểm)


Ví dụ:   Mai cho mình mượn quyển truyện Đô-rê-mon nhé !

                      Bạn hãy cho mình mượn quyển truyện Đô-rê-mon này nhé!

II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 

1. Chính tả: (2 điểm ) Nghe-viết:


+ Tốc độ đạt yêu cầu:
chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp:






1 điểm


+ Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi)

1 điểm

2. Tập làm văn: (8 điểm)

- Bài viết đúng thể loại văn miêu tả, bố cục đủ ba phần : 2 điểm
- Nội dung miêu tả đầy đủ trình tự tả hợp lý : 1,5. điểm

- Kĩ năng tả đúng, sát với thực tế cuộc sống. Dùng từ đặt câu đúng: 1 điểm
- Chữ viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ : 0,5 điểm

-  Biết chọn lọc từ ngữ, hình ảnh nổi bật : 1 điểm

- Biết bộc lộ cảm xúc khi tả : 1 điểm

- Bài văn có sáng tạo : 1 điểm
       * Lưu ý :- Tuỳ theo mức độ sai sót của HS để trừ điểm cho thích hợp.

 Đối với những bài  viết bẩn, trình bày xấu  trừ 0,5 điểm toàn bài .
	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


	Ngày kiểm tra:  ..... / 3/ 2017


       BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN: TOÁN - LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: …………….
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời,  kết quả em cho là đúng:
Câu 1:  Phân số 
[image: image1.wmf]5

4

 bằng:

         A.  
[image: image2.wmf]16

20

                    B.   
[image: image3.wmf]20

16

                           C.   
[image: image4.wmf]15

16

                        D.  
[image: image5.wmf]16

12


Câu 2: Trong các phân số dưới đây, phân số lớn hơn 1 là

        A .  
[image: image6.wmf]11

8

                    B. 
[image: image7.wmf]8

8

                              C.  
[image: image8.wmf]8
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                          D.  
[image: image9.wmf]11

11

 

Câu 3:   Rút gọn phân số 
[image: image10.wmf]32

24

 ta được phân số tối giản là:

A. 
[image: image11.wmf]4

1


B. 
[image: image12.wmf]6
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C. 
[image: image13.wmf]4
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D. 
[image: image14.wmf]8

1



EMBED Equation.3[image: image15.wmf]
Câu 4:  Phân số lớn nhất trong các phân số 
[image: image16.wmf]2

1

; 
[image: image17.wmf]5

2

; 
[image: image18.wmf]10

7

; 
[image: image19.wmf]5

4

 là:

A. 
[image: image20.wmf]2
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B. 
[image: image21.wmf]5
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C. 
[image: image22.wmf]5
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D. 
[image: image23.wmf]10
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Câu 5:    
[image: image24.wmf]5

4

 của 65m là:

A. 52m
B. 62m
C. 92m
D.102m

Câu 6:   Số cần điền vào ô trống, để   
[image: image25.wmf]45

  = 
[image: image26.wmf]9

5

   là số :

   A. 10                       B. 15                              C. 20                         D. 25

Câu 7:  Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 

A. 5/2                               B. 3/10                             C. 5/3                            D. 2/5 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

C©u 8:  TÝnh:

a.
[image: image27.wmf]=

+
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2
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3


b. 5 - 
[image: image28.wmf]=
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c. 
[image: image29.wmf]5

3

x 
[image: image30.wmf]3

2

=

d. 
[image: image31.wmf]=
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C©u 9:  Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. BiÕt c¹nh ®¸y dµi 
[image: image32.wmf]4

3

m, chiÒu cao b»ng 
[image: image33.wmf]3

1

 ®é dµi c¹nh ®¸y. TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD.

Bµi gi¶i
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u 10:  TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:


a, Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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EMBED Equation.3[image: image36.wmf]+
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EMBED Equation.3[image: image37.wmf]+
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EMBED Equation.3[image: image38.wmf]5

5

= ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, So sánh hai phân số bằng cách hợp lí nhất: 

      
[image: image39.wmf]10

7

 và 
[image: image40.wmf]7

4

……………………………………………….………………………...……....
....................................................................................................................................................

       
[image: image41.wmf]8

9

 và 
[image: image42.wmf]6

5

………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………
Giáo viên coi, chấm: ....................................................................

                                            ....................................................................

	UBND HUYỆN KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	ĐÁP ÁN, H​ƯỚNG DẪN CHẤM

  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HK II

Môn: Toán – Lớp 4
Năm học: 2016- 2017


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN  ( 3 điểm)

C©u 8: (1 ®iÓm) HS lµm ®óng mçi phÇn ®­îc 0,25 ®iÓm                                                  
C©u 9: (1 ®iÓm)
                            ChiÒu cao h×nh b×nh hµnh ABCD lµ:
0,25 ®iÓm
                                          3/4 x 1/3 = 1/4 (m)
0,25 ®iÓm
                            DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD lµ:
0,25 ®iÓm
                                         3/4 x 1/4 = 3/16 (m2)
0,25 ®iÓm
                                                  §¸p sè: 3/16 m2

C©u 10: (1 ®iÓm): 

a, Tính bằng cách thuận tiện nhất: 0,5 đ.(không tính bằng cách thuận tiện, đúng được 0,25 điểm)

b, So sánh hai phân số: Mỗi phép tính so sánh được 0,25 đ ( Nêu rõ cách so sánh)  .







Điểm





Điểm


Đ:


V:
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